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NỘI DUNG GHI CHÚ 

CHỦ ĐỀ 2: VẬT LIỆU ĐIỆN DÙNG 

TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN NHÀ  
Hoạt động 

1: Đọc tài 

liệu và thực 

hiện các 

yêu cầu. 

I – Dây dẫn điện .  

1. Phân loại 

+ Vật liệu điện được dùng trong lắp đặt mạng điện gồm những gì ? 

+ Dây cáp điện và dây dẫn điện được dùng để làm gì ?   

 
 

 

 
Quan sát cấu tạo của một số loại dây dẫn điện trong hình 2.1, em hãy phân loại và ghi 

số thứ tự của hình vào bảng 2.1 ? 

Hãy điền những từ thích hợp vào chổ trống trong các câu sau trong sách giáo khoa 

trang 10 . 

+ Mạng điện trong nhà thường sử dụng loại dây dẫn điện như thế nào ? 

2. Cấu tạo dây dẫn điện được bọc cách điện   

+ Dây dẫn điện gồm bao nhiêu phần tử ? kể tên ? 

       + Lõi dây dẫn thường làm bằng vật liệu gì ? 

       + Lõi dẫn điện được chế tạo như thế nào ? 

        + Vỏ cách điện thường làm bằng vật liệu gì ? 

        + Vỏ cách điện gồm bao nhiêu loại ? kể tên ? 

        + Ngoài lớp cách điện, một số dây dẫn khác còn thêm lớp vỏ nào nữa ? 

       + Chức năng của lớp vỏ bảo vệ như thế nào ? 

       +Tuỳ theo yêu cầu sử dụng, dây dẫn bọc cách điện thường được chế tạo như thế 

nào ? 

       + Hãy cho biết tại sao lớp vỏ cách điện của dây dẫn điện thường có màu sắc khác 

nhau ? 

3. sử dụng 

+ Đối với mạng điện trong nhà, việc lựa chọn dây dẫn điện như thế nào ? 

       + Trong bản thiết kế, dây dẫn được lựa chọn như thế nào? 

       + Kí hiệu của dây dẫn bọc cách điện được ghi như thế nào? 

       + Em hãy giải thích kí hiệu của dây dẫn bọc cách điện ? 

+ Hãy đọc kí hiệu dây dẫn điện của bản vẽ thiết kế mạng điện : M(2x1,5) 

II _ Dây cáp điện 

+ Em hãy cho biết trường hợp nào dây dẫn điện được gọi là dây cáp điện ? 

      + Cáp điện của mạng điện trong nhà là loại cáp điện như thế nào ? 

1. Cấu tạo 

+ Em hãy cho biết dây cáp điện gồm bao nhiêu phần ?Kể tên ? 

      + Lõi cáp thường làm bằng vật liệu nào ? 

       + Vỏ cách điện  thường làm bằng vật liệu nào ? 

      + Vỏ bảo vệ được chế tạo cho phù hợp với những điều kiện như thế nào? 



      + Cáp điện của mạng điện trong nhà có lớp vỏ bảo vệ như thế nào ? 

2. Sử dụng cáp điện 

+ Cáp một lõi có cấu tạo như thế nào? Phạm vi sử dụng như thế nào ? 

       + Cáp nhiều lõi có cấu tạo như thế nào? Phạm vi sử dụng như thế nào ? 

+ Với mạng điện trong nhà, cáp được dùng để lắp đặt như thế nào? 

       + Tên gọi của cáp được gọi theo chất gì  ? 

       + Khi thiết kế, mua cáp theo điều kiện nào ? 

III _ Vật liệu cách điện 

+ Em hãy cho thế nào là vật liệu cách điện ? 

       +Công dụng của vật liệu cách điện ? 

       + Trong lắp đặt, vật liệu cách điện phải đạt các yêu cầu như thế nào ? 

+ Hãy gạch chéo vào những ô trống để chỉ ra những vật liệu cách điện của mạng điện 

trong nhà . 

 

Hoạt động 

2: Kiểm tra, 

đánh giá quá 

trình tự học. 

B. BÀI TẬP 

Câu 1 : Phân loại dây dẫn điện người ta chia thành: 

A. 1 nhóm 

B. 2 nhóm 

C. 3 nhóm 

D. 4 nhóm 

Câu 2 : Mạng điện trong nhà thường sử dụng dây dẫn điện 

A. Không có vỏ bọc cách điện 

B. Có vỏ bọc cách điện 

C. Cả hai câu A,B đều đúng 

D. Cả hai câu A,B đều sai 

Câu 3 : Cấu tạo dây dẫn điện gồm 

A. Lõi dẫn điện và vỏ bảo vệ 

B. Vỏ bảo vệ và vỏ cách điện 

C. Lõi dẫn điện và vỏ cách điện 

D. Cả ba câu trên đều đúng 

Câu 4 : Lõi cách điện được làm bằng vật liệu 

A. Chì hoặc Đồng 

B. Kẽm hoặc Nhôm 

C. Chì hoặc Kẽm 

D. Đồng hoặc Nhôm 

Câu 5 : Vỏ cách điện người ta thường làm bằng vật liệu 

A. Nhựa hoặc Cao su 

B. Cao su hoặc Kẽm 

C. Nhựa PVC hoặc Cao su 

D. Cả ba câu trên đều sai 

Câu 6 : Cấu tạo dây cáp điện gồm mấy phần chính 

A. 2 phần chính 

B. 3 phần chính 

C. 4 phần chính 

D. 1 phần chính 



Câu 7 : Vỏ bảo vệ cáp phải có tính chất phù hợp với nhu cầu sử dụng 

như 

A. Chịu mặn 

B. Chịu ăn mòn 

C. Chịu nhiệt 

D. Cả ba câu trên đều đúng 

Câu 8 : Phạm vi sử dụng mỗi cáp cho một dây pha hoặc một dây 

trung tính. 

A. Cáp một lõi 

B. Cáp hai lõi 

C. Cáp nhiều lõi 

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 9 : Tìm và phát hiện phát biểu nào trong các phát biểu dưới đây 

sai nội dung. 

A. Mạng điện trong nhà thường sử dụng loại dây dẫn điện được bọc cách 

điện. 

B. Thường xuyên kiểm tra lõi cách điện của dây dẫn để tránh gây ra tai 

nạn cho người sử dụng. 

C. Dây dẫn bọc cách điện được chế tạo thành nhiều loại, tiết diện lõi khác 

nhau tùy theo yêu cầu sử dụng. 

D. Đảm bảo an toàn khi sử dụng dây dẫn điện nối dài 

Câu 10: Vật liệu nào dưới đây là vật liệu cách điện  

A. Đồng và Pu li sứ 

B. Thiếc và Mi ca 

C. Vỏ đui đèn và Vỏ cầu chì 

D. Dây dẫn điện và Vỏ đui đèn 

Hết 

 
☺Chúc các em học tốt ☺ 




